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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  TêntiếngViệt (tên tiếng Anh)
Tiếng Anh chuyênngànhCơkhí ô tô
Mã số học phần:7090544
Sốtínchỉhọcphần:2 (2-0-4)
Số tiết học phần:30
Lý thuyết: 30; Bài tập 0; Thực hành:0; 
Thực tập: 0.; Đồ án:0 ; Tự học: 60;
2. Đơnvịquảnlýhọcphần
2.1.Giảngviêngiảngdạy:	Mãgiảngviên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2.2. Bộmôn:Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa:Cơ – Điện
3. Điềukiệnhọchọcphần(mãsốhọcphần)
3.1. Mônhọctiênquyết:
3.2. Mônhọchọctrước:
4. Mụctiêucủahọcphần(làkếtquảhọctậpmongđợingườihọcđạtđược)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinhviênlắmđượccácthuậtngữtiếnganhdùngchochuyênngànhcơkhí ô tôhiệuquả.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sinhviêncókhảnăngđọc, hiểunội dung tàiliệutiếnganhchuyênnhànhcơkhí ô tô: tàiliệuhướngdẫnsửdụngxe; tàiliệusửachữa
4.2.2. Sinhviêncókhảnăngsửdụngtiếnganhđểmôtảmộtnguyênlýlàmviệccủaxe, sựcốsửachữaxe.
5. Tómtắtnội dung họcphần
Mônhọccungcấpchongườihọccácthuậtngữtiếng Anh phổbiếndùngtronglĩnhvực ô tô. Trêncơsởkếthợpvớikỹnăngtiếng Anh sẵncó, sinhviêncóthểđọchiểucáctàiliệuchuyênngành ở mứcđộtrungcấp. Sau khihọc song mônhọc, ngườihọccòncóthểmôtảcácnguyênlýlàmviệccủaxe, mộtsốsựcốtrênxebằngngồnngữtiếng Anh ở mứcđộsơcấp.
6. Cấutrúcnội dung họcphần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đềmục
	Nội dung
	Sốtiết
	Mụctiêu

	Chương 1
	Induction to the car
Giớithiệuvề ô tô
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 2
	The exterior
Môttảngoạithấtxe
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 3
	The Interior
Môttảnộithất
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 4
	Under the bonnet
Độngcơ và hệthốngtruyềnlựcdướinắpcápbô
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 5
	Performance and technical specifications
Đặctínhkỹthuậtcủaxe
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 6
	Safety
An toàn
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 7
	Design
Thiếtkế
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	Chương 8
	Furture trends
Xu hướngtươnglai
	2
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3



7. Phươngphápgiảngdạy(
- Giảngdạylýthuyết
8. Nhiệmvụcủasinhviên(Trìnhbàycácnhiệmvụsinhviênphảithựchiện)
Sinhviênphảithựchiệncácnhiệmvụsau:
- Cómặttốithiểu 80% sốtiếthọclýthuyết.
- Hoànthànhđầyđủ 100% giờthựchành/thínghiệm/thựctập và cóbáocáokếtquả.
- Hoànthànhđầyđủcácbàitậpnhóm/ bàitập và đượcđánhgiákếtquảthựchiện.
- Thamdựkiểmtragiữahọckỳ.
- Thamdựthikếtthúchọcphần (bắtbuộc).
- Chủđộngchuẩnbịcácnội dung và thựchiệngiờtựhọctheomục 11.
9. Đánhgiákếtquảhọctậpcủasinhviên
a. Cáchđánhgiá
· Dựlớp :Đầyđủtheoquychế
· Kiểmtragiữakỳ: Thựchiệnđánhgiátheoquychế
· Báocáo :Đầyđủbáocáoquátrìnhthựchiệntheoyêucầucủahọcphần.
· Thicuốikỳ :Đạtđiểmđánhgiátốithiểutheo thang điểm qui địnhcủahìnhthứcđàotạotheotínchỉ
· Sinhviênđượcđánhgiátíchlũyhọcphầnnhưsau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểmthikếtthúchọcphần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểmkiểmtrathườngxuyên
	B1
	Làđiểmtrungbìnhkiểmtramiệngtrênlớpđốivớicácphầnnội dung chuẩnbị ở nhà
	0,1

	3
	Điểmkiểmtragiữahọckỳ
	B2
	Điểmbàikiểmtra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểmtiểuluận( haybàitậplớnhoặcđiểmhọcphầnthínghiệm…)
	B3
	+ Điểmthựchànhlàmđiểmtrungbìnhcủatấtcảcácbàithựchànhtheoquyđịnh
	0,1

	5
	Điểmđánhgiánhậnthức và tháiđộthamgiathảoluận
	C1
	+ SV cótháiđộtrậttự, ghichépbàiđầyđủthìđược 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bịnhắcnhởtháiđộbịtrừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trảlờiđúngcâuhỏitrênlớpđượccộngthêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểmchuyêncần
	C2
	Đihọcđầyđủ c2 =10 điểm
	+ Bỏhọc 2% sốgiờhọcquyđịnhbịtrừ 1 điểm, bỏhọc 20% sốgiờquyđịnhcó c2 =0
	+ Sinhviênbỏhọctrên 20% sốgiờquyđịnhsẽbịcấmthi, nhận 0 điểm và phảihọclại.
	0.05


b. Cáchtínhđiểm
- Điểmđánhgiáthànhphần và điểmthikếtthúchọcphầnđượcchấmtheo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân. 
- Điểmhọcphầnlàtổngđiểmcủatấtcảcácđiểmđánhgiáthànhphầncủahọcphầnnhânvớitrọngsốtươngứng. Điểmhọcphầntính theo thang điểm 10 làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân, sauđóđượcquyđổi sang điểmchữ và điểmsốtheo thang điểm 4 theoquyđịnhvềcôngtácđàotạocủaNhà trường.
10. Tàiliệuhọctập
	[1] Marie Kavanagh, English for the Automobile Inductry, NXB Oxford
[2] Đào Văn Tân, Giáo trình tiếng anh chuyên nghành tự động hoá xí nghiệp mỏ và dầu khí
[3] ,ĐặngTrầnViệt, Bàigiảng tiếng Anh chuyên ngành máy và thiết bị mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009
[4] NguyễnXuânUyển, Giáo trình English for students of electrical engineering and electronics, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009


11. Hướngdẫntựhọccủahọcphần
Bảng 3. Nội dung chuẩnbị
	Tuần
	Nội dung
	Lýthuyết (tiết)
	Bàitập (tiết)
	Thựchành (tiết)
	Sinhviênchuẩnbị

	[bookmark: _GoBack]1
	Induction to the car
Giớithiệuvề ô tô
	8
	0
	0
	Tr 7 – 12[1]

	2
	The exterior
Môttảngoạithấtxe
	8
	0
	0
	Tr12 – 20[1]

	3
	The Interior
Môttảnộithất
	8
	0
	0
	Tr20 – 27[1]

	4
	Under the bonnet
Độngcơ và hệthốngtruyềnlựcdướinắpcápbô
	8
	0
	0
	Tr27 – 34[1]

	5
	Performance and technical specifications
Đặctínhkỹthuậtcủaxe
	8
	0
	0
	Tr34 – 42[1]

	6
	Safety
An toàn
	8
	0
	0
	Tr42 – 48[1]

	7
	Design
Thiếtkế
	8
	0
	0
	Tr48 – 54[1]

	8
	Furture trends
Xu hướngtươnglai
	4
	0
	0
	Tr54 – 60[1]

	
	
HàNội, ngày….tháng … năm……….

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN





4

